
Số tờ Số thửa
Số tờ

(mới)

Số tờ

(cũ)

Số

 thửa

101,0

53 280 79 51 240 100,3 CLN Thu hồi một phần diện tích thửa đất

53 188 79 51 230 0,7 CLN Thu hồi một phần diện tích thửa đất

367,1

46 246 72 44 384 117,6 HNK Thu hồi toàn bộ thửa đất

72 44 411 249,5 LUC Thu hồi toàn bộ thửa đất

39,3

46 411 72 44 438 39,3 HNK Thu hồi một phần diện tích thửa đất

459,3

22 17 49 21 46 459,3 LUC Thu hồi toàn bộ thửa đất

Tổng 966,7

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2026 của UBND phường Quan Triều)

STT
Họ và tên 

chủ sử dụng đất

Địa chỉ thửa đất          

thu hồi

Bản đồ              

địa chính

 năm 2000 

Bản đồ địa chính 

chỉnh lý phục vụ 

GPMB

 Diện tích 

đất thu hồi 

(m2) 

Loại 

đất
Ghi chú

1 Bà Phạm Thị Minh Thư 
TDP Sơn Cẩm, 

phường Quan Triều

2
Ông Nguyễn Ngọc Tính và bà 

Văn Thị Lý

TDP Sơn Cẩm, 

phường Quan Triều

3 Bà Phạm Thị Thúy Hường
TDP Sơn Cẩm, 

phường Quan Triều

4 Hộ bà Dương Thị Tính
TDP Sơn Cẩm, 

phường Quan Triều
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